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Giải bài 1 SBT Toán 10 tập 1 trang 57
Viết điều kiện của các phương trình sau

a) 
b) [image: image1.png]z+2

=322+ +1





c)[image: image2.png]



d) [image: image3.png]



Lời giải:
a) Điều kiện của phương trình là [image: image4.png]v

ol



 và [image: image5.png]x#0




b) [image: image6.png]



c) Biểu thức vế trái có nghĩa khi x > 1 và biểu thức vế phải có nghĩa khi. Từ đó suy ra điều kiện của phương trình là x > 1.

d) Điều kiện của phương trình là x≥−1, x≠2 và x≠−2. Vì x > -1 thì x≠2. Vì x > -1 thì x≠−2 suy ra điều kiện của phương trình là x≥−1, x≠2

Giải Sách bài tập Toán 10 tập 1 bài 2 trang 57
Xác định tham số m để các cặp phương trình sau tương đương

a) [image: image7.png]


 và [image: image8.png]



b) [image: image9.png]


 và [image: image10.png]2z24+(m—5)z—3(m+1)=0




Lời giải:
a) Phương trình x + 2 = 0 có nghiệm x = -2.

Phương trình [image: image11.png]


có nghiệm duy nhất x = -2 khi -2m + 3m – 1 = 0 suy ra m = 1.

Vậy hai phương trình tương đương khi m = 1.

b) Phương trình [image: image12.png]


 có hai nghiệm x =3 và x =-3

Giá trị x =3 là nghiệm của phương trình

[image: image13.png]222+(m—5)z—3(m+1)=0(1)




Khi [image: image14.png]18+3(m—5)—3(m+1)





Đẳng thức trên thỏa mãn với mọi m.

Giá trị x = -3 là nghiệm của hệ phương trình (1) khi

[image: image15.png]18+3(m—5)—3(m+1)
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Khi m = 5 phương trình (1) trở thành

[image: image17.png]



Phương trình này có hai nghiệm x = 3 và x = -3.

Vậy với m = 5 hai phương trình đã cho tương đương.

Giải bài 3 trang 57 SBT Toán lớp 10 tập 1 
Gợi ý làm bài các phương trình

a) [image: image18.png]T+14+z=\x+1+2




b) [image: image19.png]'z —3+3




c) [image: image20.png]22—\2—2 =34z —4




d) [image: image21.png]224y—z—1=4+/—2-1





Lời giải:
a) Điều kiện của phương trình là: [image: image22.png]


. Ta có

[image: image23.png]T+l+z=\z+14+2=>x=2




Giá trị x = 2 thỏa mãn điều kiện của phương trình.

Vậy phương trình có nghiệm x = 2.

b) Điều kiện của phương trình là: x≤3 và x≥3 hay x = 3.

Giá trị x = 3 nghiệm đúng phương trình đã cho.

Vậy phương trình đã cho có nghiệm là x = 3.

c) Điều kiện của phương trình là: x≤2 và x≥4. Không có số thực nào thỏa mãn đồng thời hai điều kiện này.

d) Điều kiện của phương trình là: x≤−1. Ta có:

[image: image24.png]>z





Chỉ có giá trị x2=−2 thỏa mãn điều kiện x≤−1 và nghiệm đúng phương trình đã cho.

Vậy nghiệm của phương trình đã cho là x = -2.

Giải bài 4 trang 57 sách bài tập Toán lớp 10 tập 1
Gợi ý làm bài các phương trình

a) [image: image25.png]



b) [image: image26.png]



c) [image: image27.png]



d) [image: image28.png]



Lời giải:
a) Điều kiện của phương trình là x >1. Ta có

[image: image29.png]L =>302+1=4
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Cả hai giá trị x = 1, x = -1 đều không thỏa mãn điều kiện x > 1.

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm.

b) Điều kiện của phương trình là x > -4. Ta có

[image: image31.png]Ve+4=>a2+3z+4=2+4





[image: image32.png]=>2242x=0=>z(x+2)=0




Phương trình cuối có hai nghiệm x1=0 và x2=−2

Cả hai giá trị x1=0 và x2=−2

đều thỏa mãn điều kiện x > -4 và nghiệm đúng phương trình đã cho.

c) Điều kiện của phương trình là [image: image33.png]


 . Ta có

[image: image34.png]=V3z—2=>322—2—2=3x—2
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[image: image36.png]:>I(31—4):[):>|:;:





Chỉ có giá trị [image: image37.png]o



 thỏa mãn điều kiện [image: image38.png]


 và nghiệm đúng phương trình đã cho.

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất [image: image39.png]o




d) Điều kiện của phương trình là x ≠1. Ta có

[image: image40.png]



[image: image41.png]=>2x+3)(z—1)+4=22+3




[image: image42.png]



[image: image43.png]



Giá trị x = 1 bị loại do vi phậm điều kiện x ≠1 và giá trị x = -2 nghiệm đúng phương trình đã cho.

Vậy nghiệm của phương trình đã cho là x = -2.

Giải SBT Toán lớp 10 tập 1 bài 5 trang 57
Xác định m để mỗi cặp phương trình sau tương đương

a) [image: image44.png]


 và [image: image45.png]



b) [image: image46.png]


 và [image: image47.png]m(z2+3x+2)+m2zx+2=0




Lời giải:
a) Phương trình 3x – 2 = 0 có nghiệm [image: image48.png]


, thay [image: image49.png]


 vào phương trình

[image: image50.png]


, ta có

[image: image51.png](m+3)3—m+4=0




[image: image52.png]&—am+6=0&m=18




Với m = 18 phương trình [image: image53.png]


 trở thành 21x = 14 hay [image: image54.png]



Vậy hai phương trình tương đương khi m = 18.

b) Phương trình x + 2 = 0 có nghiệm x = -2. Thay x = -2 vào phương trình

[image: image55.png]m(z2+3x+2)+m2zx+2=0



, ta có

[image: image56.png]



Khi m = 1 phương trình thứ hai trở thành
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Khi m = -1 phương trình thứ hai trở thành

[image: image59.png]



[image: image60.png]& —x(x+2)=0




Phương trình này có hai nghiệm x = 0, x = -2.

Vậy hai phương trình đã cho tương đương khi m = 1.
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